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	  UBND HUYỆN THỦY NGUYÊN
TRƯỜNG TH QUẢNG THANH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



                                              	              Thủy Nguyên, ngày 27  tháng 9 năm 2024 
 
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 
Năm 2023
(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
I. THÔNG TIN CHUNG  
1. Tên cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Quảng Thanh 
Địa chỉ: Thôn 3 xã Quảng Thanh- Thủy Nguyên – Hải Phòng 
Điện thoại: 0982 294 169  
Website: https://thquangthanh.haiphong.edu.vn/ 
2. Loại hình: Trường Tiểu học công lập. 
Cơ quan quản lý trực tiếp: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thủy Nguyên. 
3. Sứ mệnh, Tầm nhìn, Mục tiêu 
* Sứ mệnh: Tạo dụng môi trường thân thiện, hợp tác, chia sẻ cùng tiến bộ, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm và chất lượng cao 
* Tầm nhìn: Có uy tín giáo dục đối với cha mẹ học sinh, cộng đồng xã hội, học sinh được phát triển trong môi trường thân thiện, hiện đại 
* Hệ thống giá trị cơ bản: Đoàn kết, chia sẻ, nhân ái, trung thực; Kỷ cương, nền nếp, văn minh; Sáng tạo, chủ động, thích ứng; Hội nhập, khát vọng vươn lên.  
* Mục tiêu chung: Xây dựng thương hiệu nhà trường, có uy tín và ổn định về chất lượng giáo dục; từng bước phấn đấu theo mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại. 
4. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục 
Lịch sử hình thành: Trường Tiểu học Quảng Thanh nằm trên địa bàn xã Quảng Thanh – Thủy Nguyên – Hải Phòng. Trường được thành lập từ năm 1991 theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 1991 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc chia tách trường PTCS cấp 2 và trường PTCS cấp I. 
Trường Tiểu học Quảng Thanh là trường công lập do UBND huyện Thủy Nguyên thành lập, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên, là cơ sở giáo dục phổ thông  của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; thực hiện chương trình GD tiểu học do Bộ GD&ĐT ban hành trên địa bàn xã Quảng Thanh. 
Xây dựng phát triển nhà trường các quy định của Bộ GD&ĐT và nhiệm vụ giáo dục phát triển của địa phương. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của phát luật. 
5. Thông tin người đại diện pháp luật  
- Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Ngân  
- Chức vụ: Hiệu trưởng  
- Địa chỉ nơi làm việc: Thôn 3 – Quảng Thanh – Thủy Nguyên – Hải Phòng
- Số điện thoại: 0982 294 169
- Gmail: nganngaqt@gmai.com 
6. Tổ chức bộ máy 
a. Quyết định thành lập trường 
Trường Tiểu học Quảng Thanh được thành 1991 theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 1991 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc chia tách trường PTCS cấp 2 và trường PTCS cấp 1. 
b. Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường 
* Danh sách Hội đồng trường

	STT 
	Họ tên 
	Chức vụ 
	Chức danh 
hội đồng
	Ghi chú 

	1
	Nguyễn Thị Kim Ngân 
	H.trưởng
	CTHĐ
	 

	2
	Lưu Văn Hoàn 
	P.H.trưởng
	PCTHĐ
	 

	3
	Bùi Thị Thoa 
	CTCĐ
	Thành viên
	 

	4
	Nguyễn Thị Ngọc
	TCM
	Thành viên
	 

	5
	Ngô Thị Huyên
	TCM
	Thành viên
	 

	6
	Đặng Thị Hà Thu 
	PCTUBND
	Thành viên
	 

	7
	Đặng Thị Hường
	TBTTND
	Thành viên
	

	8
	Đặng Thu Hà 
	BTĐTN
	Thành viên
	

	9
	Nguyễn Thị Viễn
	TPT Đội
	Thành viên
	

	10
	Doãn Thị Ngọc
	KT
	Thành viên
	

	11
	Đỗ Thị Thanh Thản 
	BĐDCMHS
	Thành viên
	 


- Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu  trưởng cơ sở giáo dục Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng:  
- Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND huyện Thủy Nguyên Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Tiểu học Quảng Thanh.  
- Quyết định số 5533/ QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND huyện Thủy Nguyên Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởngtrường Tiểu học Quảng Thanh
- Quyết định số 4643/ QĐ-UBND ngày 01/6/2023 của UBND huyện Thủy Nguyên Về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởngtrường Tiểu học Quảng Thanh
7. Quy chế tổ chức và hoạt động  
a. Cơ chế hoạt động của trường Tiểu học Quảng Thanh 
Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền; 
Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động với giáo viên, nhân viên sau khi có phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước; 
Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh; 
Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục. 
b. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
Trường Tiểu học Quảng Thanh được thành Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 1991 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc chia tách trường PTCS cấp 2 và trường PTCS cấp 1. 
Địa điểm trường có vị trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện, khung cảnh đẹp, có điều kiện để xây dựng trường trở thành một trường Tiểu học trọng điểm của cum phía Bắc huyện Thủy Nguyên. 
Trường Tiểu học Quảng Thanh là cơ sở giáo dục phổ thông (GDPT) của hệ thống GD quốc dân, cung cấp dịch vụ GD công lập, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng  GD&ĐT huyện Thủy Nguyên. 
Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nhà trường gắn với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cốt lõi về GD, văn hóa, lịch sử và truyền thống của nhà trường. 
Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục (KHGD) của nhà trường theo chương trình GDPT do Bộ GD&ĐT ban hành. Phối hợp với gia đình học sinh (HS), tổ chức và cá nhân trong các HĐGD. 
- Tuyển sinh, tiếp nhận và quản lý HS theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
- Thực hiện kế hoạch phổ cập GD trong phạm vi được phân công. 
- Tổ chức cho GV, nhân viên (NV), HS tham gia các hoạt động xã hội. 
- Quản lý GV, NV theo quy định của pháp luật.  
- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục (HĐGD) theo quy định của pháp luật. 
- Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị theo quy định của pháp luật.  
- Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng GD, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT.  
- Thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.  
- Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở GD trong quản lý các HĐGD); bảo đảm việc tham gia của HS, gia đình và xã hội trong quản lý các HĐGD theo quy định của pháp luật. 
- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật. 
c. Tổ chức bộ máy
- Sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục  
[image: ]
d) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường 
	ST
T 
	Họ và tên 
	Chức vụ 
	Số điện thoại 
	Thư điện tử 

	1
	Nguyễn T Kim Ngân 
	Hiệu trưởng 
	0982 294 169 
	nganngaqt@gmail.com 

	2
	Lưu Văn Hoàn
	P. Hiệu trưởng 
	0936 440198
	hoanpht.thqt1@gmail.com 

	3
	Bùi Viết Sỹ
	P. Hiệu trưởng
	0788 282 979
	Buivietsy1977@gmail.com


- Địa chỉ nơi làm việc: Thôn 3 – Quảng Thanh – Thủy Nguyên – Hải Phòng 
8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục 
Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục; quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục; các nghị quyết của hội đồng trường; quy định về quản lý hành chính, nhân sự, tài chính; chính sách thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch và thông báo tuyển dụng của cơ sở giáo dục và các quy định, quy chế nội bộ khác (nếu có). 
* Chiến lược phát triển nhà trường 
Kế hoạch số 100/KH-THQT ngày 29/12/2020 kế hoạch rà soát, bổ sung, chỉnh sửa chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 
Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục: Quyết định số    /QĐ-THQT ngày 20/9/2023 về việc Về việc Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” Năm học: 2023-2024. 
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 
I. Các chỉ số đánh giá về đội ngũ
	STT
	CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
	NĂM BÁO CÁO
	NĂM TRƯỚC LIỀN KỀ 

	1
	Tỉ lệ giáo viên quy đổi trên học sinh.
	40/28=1.42
	40/28=1.42

	2
	Tỉ lệ giáo viên cơ hữu trong nhà trường.
	40/28=1.42
	40/28=1.42

	3
	Tỉ lệ giáo viên có trình độ thạc sỹ.
	7/40=12,1%
	8/40=20%


II. Thống kê về đội ngũ giáo viên
	
TT
	
Nội dung
	
Tổng số
	Trình độ đào tạo
	Hạng chức danh nghề nghiệp
	Chuẩn nghề nghiệp

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TC
	Dưới
TC
	Hạng
I
	Hạng
II
	Hạng
III
	Hạng
IV
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa
đạt

	
	Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	45
	
	8
	45
	0
	
	
	
	36
	9
	
	27
	13
	1
	

	
I
	Giáo viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trong đó số GV chuyên biệt:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiếng dân tộc
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ngoại ngữ
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tin học
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Âm nhạc
	1
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Mỹ thuật
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Thể dục
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nhân viên văn thư
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nhân viên kế toán
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Thủ quỹ
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhân viên y tế
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên thư viện
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Nhân viên thiết bị,
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Nhân viên công CNTT
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
8
	Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 
- Hiệu trưởng: Phòng GD&ĐT đánh giá : Tốt 
- Tổng số giáo viên và phó hiệu trưởng: 44  (trong đó Tốt: 43/44 =  97,7%; Khá 01/44 = 2,3%.
3. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy định. 
 - Hoàn thành bối dưỡng thường xuyên: 44/44 = 100% trong đó BGH:03, GV: 41;  
III. CƠ SỞ VẬT CHẤT  
	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân

	I
	Số phòng học/số lớp
	28/28
	Số m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	
	-

	1
	Phòng học kiên cố
	39
	-

	2
	Phòng học bán kiên cố
	0
	-

	3
	Phòng học tạm
	0
	-

	4
	Phòng học nhờ, mượn
	0
	-

	III
	Số điểm trường lẻ
	1
	-

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	9.215
	9,1 m2/hs

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	2.400m2
	2,3 m2/học sinh

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	2.360 m2
	2,3 m2/học sinh

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	70 m2
	2 m2/học sinh

	2
	Diện tích thư viện (m2)
	70 m2
	

	3
	Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2)
	
	

	4
	Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2)
	70 m2
	2 m2/học sinh

	5
	Diện tích phòng ngoại ngữ (m2)
	70 m2
	2 m2/học sinh

	6
	Diện tích phòng học tin học (m2)
	70 m2
	2 m2/học sinh

	7
	Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2)
	70 m2
	

	8
	Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2)
	
	

	9
	Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2)
	
	

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)
	
	Số bộ/lớp

	1
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định
	
	

	1.1
	Khối lớp 1
	1
	

	1.2
	Khối lớp 2
	1
	

	1.3
	Khối lớp 3
	1
	

	1.4
	Khối lớp 4
	1
	

	1.5
	Khối lớp 5
	1
	

	2
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định
	
	

	2.1
	Khối lớp 1
	0
	

	2.2
	Khối lớp 2
	0
	

	2.3
	Khối lớp 3
	0
	

	2.4
	Khối lớp 4
	0
	

	2.5
	Khối lớp 5
	0
	

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)
	16
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị dùng chung khác
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	26
	

	2
	Cát xét
	0
	

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	0
	

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	7
	

	5
	Máy soi vật thể
	20
	

	6
	
	
	



	


	Nội dung
	
Số lượng(m2)

	X
	Nhà bếp
	Không

	XI
	Nhà ăn
	Nhà tạm

	
	Nội dung
	      Số lượng phòng
	tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích bình
quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho học sinh bán trú
	Không có nhà nghỉ học sinh (nghỉ tại lớp học)
	70 (m2)
	30
	2,4 (m2)

	XIII
	Khu nội trú
	
	
	
	



	
XIV
	
Nhà vệ sinh
	Giáo viên nam
	Giáo viên nữ
	Học sinh nam
	Học sinh nữ

	
	
	Tổng
số
	Diện
tích
	Tổng
số
	Diện
tích
	Tổng
số
	Diện
tích
	Tổng
số
	Diện
tích

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh*
	2
	25 (m2)
	44
	27 (m2)
	15
	30 (m2)
	15
	 30 (m2)

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ
sinh*
	
	

	
	
	
	
	
	


(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
	
	
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XVII
	Kết nối internet
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	

	XIX
	Tường rào xây
	x
	



3. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: Đã có niêm yết riêng.
IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Nhà trường chưa được đánh giá kiểm định chất lượng
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
1. Kế hoạch tuyển sinh và kết quả tuyển sinh (phụ lục đính kèm): 
Thực hiện Quyết định số 5028/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 6 năm 2023 về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp mầm non và lớp đầu cấp trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thủy Nguyên năm học 2023-2024.
Trường TH Quảng Thanh đã thực hiện công tác tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao từ ngày 10 tháng 7 năm 2023 đến 29 tháng 7 năm 2023, xin được báo cáo kết quả như sau:
2. Hình thức và thời gian tuyển sinh
- Trực tuyến: ngày 10 tháng 7 năm 2023 đến 22 tháng 7 năm 2023.
- Trực tiếp: ngày 24 tháng 7 năm 2023 đến 29 tháng 7 năm 2023.
1. 2. Kết quả tuyển sinh
[image: ]
2. Thống kê kết quả đánh giá theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thống kê số lượng học sinh được lên lớp, học sinh không được lên lớp 
	THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC
NĂM HỌC: 2023-2024


	STT
 
 
	Khối / Lớp
	Sĩ số
	ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC

	
	
	
	Hoàn thành xuất sắc
	Hoàn thành tốt
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành

	
	Tổng Số
	805
	283
	66
	441
	7

	
	Khối 1
	216
	67
	22
	120
	6

	1
	1A1
	37
	11
	4
	21
	1

	2
	1A2
	39
	13
	4
	22
	 

	3
	1A3
	37
	7
	5
	24
	1

	4
	1A4
	38
	19
	 
	17
	2

	5
	1A5
	34
	14
	3
	16
	 

	6
	1A6
	31
	3
	6
	20
	2

	
	Khối 2
	169
	61
	8
	96
	1

	7
	2A1
	40
	17
	5
	16
	1

	8
	2A2
	42
	18
	 
	24
	 

	9
	2A3
	40
	7
	 
	31
	 

	19
	2A4
	47
	19
	3
	25
	 

	
	Khối 3
	214
	63
	19
	130
	

	11
	3A1
	40
	13
	1
	25
	 

	12
	3A2
	41
	23
	 
	18
	 

	13
	3A3
	38
	2
	 
	36
	 

	14
	3A4
	40
	11
	9
	19
	 

	15
	3A5
	28
	6
	7
	15
	 

	16
	3A6
	27
	8
	2
	17
	 

	
	Khối 4
	206
	92
	17
	95
	

	17
	4A1
	38
	17
	8
	13
	 

	18
	4A2
	39
	19
	4
	15
	 

	19
	4A3
	38
	24
	 
	13
	 

	20
	4A4
	33
	12
	2
	19
	 

	21
	4A5
	28
	11
	 
	17
	 

	22
	4A6
	30
	9
	3
	18
	 


3. Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình tiểu học
Số lượng học sinh được công nhận hoàn thành chương trình: 208 học sinh. 
VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 
  Đơn vị tính: Nghìn đồng
	TT
	        Nội dung
	Số tiền
	Tỷ lệ

	I
	CÁC KHOẢN THU, CHI NGOÀI NGÂN SÁCH VÀ KHOẢN THU HỘ, CHI HỘ
	
	

	I
	Số thu phí, lệ phí
	
	

	1
	Học phí (nếu có)
	
	

	2
	Quản lý học sinh ngoài giờ (nếu có)
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 7.000đồng/giờ (140.000đồng/học sinh/tháng)
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	1.175.825
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	1.175.825
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	1.175.825
	

	
	Số chi trong năm
	1.078.056
	

	
	Trong đó: - Chi giáo viên giảng dạy và giáo viên phụ trách lớp học
	823.077
	

	
	- Chi khấu cơ sở vật chất
	97.768
	

	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo
	176.373
	

	
	- Chi phúc lợi
	78.605
	

	
	Số dư cuối năm
	43.823
	

	3
	Tài trợ, hỗ trợ (nếu có: chi tiết theo từng công trình, dự án)
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	
	

	
	Số chi trong năm
	
	

	4
	Dịch vụ: Trông giữ xe, căng tin, bán trú…. (Liệt kê các dịch vụ thực hiện tại đơn vị, mỗi nội dung thực hiện theo bảng kê dưới đây)
	
	

	4.1.
	Trông giữ xe
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	1.514
	

	
	Mức thu 20.000đồng/ tháng
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	38680
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	38680
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	38680
	

	
	Số chi trong năm
	34.812
	

	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia trực tiếp trông coi xe đạp cho HS
	30.944
	

	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
	3.868
	

	
	- Chi khác: mua khóa và dây khóa xe học sinh, phí chuyển tiền nộp thuế
	
	

	
	Số dư cuối năm
	7.042
	

	4.2.
	Bán trú
	
	

	4.2.1
	Ăn bán trú
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 25.000đ/ học sinh/ ngày/ bữa chính 
	642.800
	

	
	Tổng số thu trong năm
	642.800
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	642.800
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	642.800
	

	
	Số chi trong năm
	642.800
	

	
	Trong đó: - Chi trả công ty cung cấp suất ăn bán trú.
	642.800
	

	
	Số dư cuối năm
	0
	

	4.2.2
	Chăm sóc bán trú
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 150.000đ/hs/tháng
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	204.810
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	204.810
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	204.810
	

	
	Số chi trong năm
	204.810
	

	
	Trong đó: - Chi cho người tham gia
	204.810
	

	
	Số dư cuối năm
	0
	

	4.2.3
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 100.000đ/hs/năm
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	16.700
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	16.700
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	16.700
	

	
	Số chi trong năm
	16.700
	

	
	Trong đó: - Chi mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú
	16.700
	

	
	Số dư cuối năm
	0
	

	5
	Liên kết giáo dục: Kỹ năng sống, Tiếng Anh tăng cường, Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài, Tin học…(Liệt kê các nội dung liên kết giáo dục được thực hiện tại đơn vị
	
	

	5.1
	Kỹ năng sống
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 10.000đồng/ tiết/học sinh
	196.280
	

	
	Tổng số thu trong năm
	196.280
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	196.280
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	196.2800
	

	
	Số chi trong năm
	185.731
	

	
	Trong đó: - Chi thanh toán tiền công ty liên kết thuê giáo viên giảng dạy trực tiếp
	162.912
	

	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất
	0
	

	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo
	11.776
	

	
	- Chi phúc lợi
	7.116
	

	
	                   - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
	3.925
	

	
	Số dư cuối năm
	10.548
	

	5.2
	Tiếng Anh có yếu tố người nước ngoài
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	
	

	
	Mức thu  35.000đồng/ tiết/học sinh
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	858.165
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	858.165
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	858.165
	

	
	Số chi trong năm
	725.583
	

	
	Trong đó: - Chi thanh toán tiền công ty liên kết thuê giáo viên giảng dạy trực tiếp
	625.649
	

	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất
	0
	

	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo
	51.489
	

	
	- Chi phúc lợi
	31280
	

	
	                   - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
	17.163
	

	
	Số dư cuối năm
	0
	

	5.3
	Tiếng Anh tự chọn lớp 1,2
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 64.000đồng/học sinh/tháng
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	209.952
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	209.952
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	209.952
	

	
	Số chi trong năm
	198.720
	

	
	Trong đó: - Chi thanh toán tiền công ty liên kết thuê giáo viên giảng dạy trực tiếp
	174.260
	

	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất
	0
	

	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo
	12.597
	

	
	- Chi phúc lợi
	7.664
	

	
	                   - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
	4.199
	

	
	Số dư cuối năm
	11.231
	

	5.4
	Tiếng Anh tự chọn K3,4,5
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 10.000đồng/học sinh/tiết
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	237.984
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	237.984
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	237.984
	

	
	Số chi trong năm
	225.133
	

	
	Trong đó: - Chi thanh toán tiền công ty liên kết thuê giáo viên giảng dạy trực tiếp
	197.526
	

	
	- Chi khấu hao cơ sở vật chất
	0
	

	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo
	14.279
	

	
	- Chi phúc lợi
	8.568
	

	
	                   - Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
	4.759
	

	
	Số dư cuối năm
	12.850
	

	5.5
	Tin học tự chọn lớp 5
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 32.000đồng/học sinh/tháng
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	10.032
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	10.032
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	10.032
	

	
	Số chi trong năm
	10.032
	

	
	Trong đó: - Chi thanh toán tiền công ty liên kết thuê giáo viên giảng dạy trực tiếp
	8.326
	

	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo
	601
	

	
	- Chi phúc lợi
	902
	

	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
	200
	

	
	Số dư cuối năm
	0
	

	5.6
	Toán tư duy
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 32.000đồng/học sinh/tháng
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	10.032
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	10.032
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	10.032
	

	
	Số chi trong năm
	10.032
	

	
	Trong đó: - Chi thanh toán tiền công ty liên kết thuê giáo viên giảng dạy trực tiếp
	8.326
	

	
	- Chi công tác quản lý, chỉ đạo
	601
	

	
	- Chi phúc lợi
	902
	

	
	- Chi thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
	200
	

	
	Số dư cuối năm
	0
	

	5.7
	Hỗ trợ điện, nước lớp học 2 Buổi/ngày
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 30.000đ/hs/tháng
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	270.900
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	270.900
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	270.900
	

	
	Số chi trong năm
	195.152
	

	
	Trong đó: - Chi trả tiền điện, nước, cơ sở vật chất
	195.152
	

	
	Số dư cuối năm
	75748
	

	5.6
	Nước uống
	
	

	
	Số dư năm trước chuyển sang
	0
	

	
	Mức thu 10.000đ/hs/tháng
	
	

	
	Tổng số thu trong năm
	90.270
	

	
	Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	90.270
	

	
	Số nộp vào kho bạc nhà nước/ngân hàng (1)
	90.270
	

	
	Số chi trong năm
	90.270
	

	
	Trong đó: - Chi trả tiền mua nước uống tinh khiết cho HS
	90.270
	

	
	Số dư cuối năm
	0
	

	II
	Chi từ nguồn thu phí được để lại
	
	

	1
	Chi sự nghiệp 
	
	

	1.1
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	
	

	
	Chi thanh toán cá nhân
	
	

	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	

	
	Chi tham quan học tập
	
	

	
	Chi mua sắm sửa chữa
	
	

	1.2
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	
	

	
	Chi thanh toán cá nhân
	
	

	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	

	
	Chi tham quan học tập
	
	

	
	Chi mua sắm sửa chữa
	
	

	2
	Chi quản lý hành chính
	
	

	2.1
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	
	

	
	Chi thanh toán cá nhân
	
	

	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	

	
	Chi tham quan học tập
	
	

	
	Chi mua sắm sửa chữa
	
	

	
	Chi khác
	
	

	2.2
	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
	
	

	
	Chi thanh toán cá nhân
	
	

	
	Chi nghiệp vụ chuyên môn
	
	

	
	Chi tham quan học tập
	
	

	
	Chi mua sắm sửa chữa
	
	

	III
	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
	
	

	1
	Học phí
	
	

	2
	Học nghề
	
	

	3
	Học Tiếng anh
	
	

	4
	Học kỹ năng sống
	
	

	5
	Trông giữ xe đạp
	
	


 VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC8
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
NĂM HỌC 2022 – 2023
1. Danh hiệu tập thể
- Duy trì danh hiệu : “Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1”
- Tập thể trường: đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
- Công đoàn: xếp loại vững mạnh xuất sắc.
- Liên đội: xếp loại vững mạnh xuất sắc cấp thành phố.
2. Danh hiệu cá nhân
- CSTĐ CS: 04 đ/c
- Lao động tiên tiến: 24 đ/c
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 08 đ/c
- 01 giáo viên đạt giải ba cấp huyện và giải nhất thành phố thi viết chữ đẹp, giải nhất viết thư pháp cấp huyện, 8 giáo viên đạt GV dạy giỏi cấp huyện
3.  Khen thưởng học sinh
Giải nhất huyện toàn đoàn về Hội khỏe Phù Đồng, giải nhì huyện toàn đoàn về thi cờ vua trực tuyến Cúp TOTA với 01 cúp vàng và 02 cúp đồng, giải ba bóng đá nhi đồng, giải nhì Sơn ca cấp huyện và Thành phố; đạt 01 giải nhất, 02 giải ba và 8 giải khuyến khích các môn thi điền kinh, cờ vua cấp huyện; 01 học sinh được tuyển chọn tham gia thi đấu Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 tại Huế; đạt 01 giải nhì thành phố; 02 giải ba và 01 giải khuyến khích cấp huyện thi vẽ tranh theo sách báo; đạt 01 giải ba và 02 giải khuyến khích cấp thành phố cuộc thi vẽ tranh Thiếu nhi Việt Nam làm nghìn việc tốt do Thành đoàn tổ chức; đạt 01 giải bạc Olimpic Toán học quốc tế bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3. 
Trên đây là Báo cáo kết quả thường niên năm 2023 (Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) của trường Tiểu học Quảng Thanh. 
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